
1 Nhật Quang Tập 

BẢNG LIỆT KÊ CÁC KHOA CÚNG 

TRONG BA TRUYỀN BẢN TẠP TIẾU CHƯ KHOA 

BẢN 
BẢN XUÂN LÔI (1892) 

(5 tập 57 khoa 454 trang) 

BẢN LIỄU CHÀNG (1848) 

(5 tập 37 khoa 380 trang) 

BẢN YÊN VIÊN (1858) 

(7 tập 54 khoa 444 trang) 

QUYỂN 1 

1 Thỉnh Phật giản khoa Lễ thiên đế giáng sinh khoa Lễ kì thiên khoa 

2 Lễ thiên thời khoa Lễ thiên đài khoa Lễ Nam Tào Bắc Đẩu khoa 

3 Kì thiên khoa Lễ thiên thời khoa Lễ nhương tinh khoa 

4 Nhương tinh khoa Nhương tinh khoa Lễ đương niên đương cảnh khoa 

5 Dự cáo nghi  
Lễ bạch hổ giải tứ cửu hạn 

khoa 
Lễ di cung hoán số khoa 

6 Nam Tào Bắc Đẩu khoa Giải quan sát khoa Lễ an bản mệnh khoa 

7 Đương niên đương cảnh khoa Lễ tống hỏa tai khoa Lễ tam phủ khoa 

8 
Nghinh triệu thành hoàng 

khoa 
Lễ thiên cẩu khoa Lễ Thiên Thời khoa 

9 Sám tạ thành hoàng khoa   
Lễ chư Phật Quan Âm cứu bệnh 

khoa 

10 Lễ sám tiên sư khoa     

11 Lễ vô thường khoa     

12 Thí thực nghi      

QUYỂN 2 

1 Cửu trùng thiên tiên khoa Kì thiên lễ  đế thích khoa Nghinh triệu thành hoàng khoa 

( 11 khoa 89 Trương) ( 08 khoa ) ( 08 khoa ) 

( 12 khoa 93 Trương) ( 08 khoa ) ( 09 khoa ) 



2 Nhật Quang Tập 

2 Sùng sơn thần tiên khoa Lễ tam phủ thục mệnh khoa Sám tạ thành hoàng khoa 

3 Bán thiên công chúa khoa Lễ  Nam Tào Bắc Đẩu khoa Thỉnh Phật bảo đồng bảo thai khoa 

4 Lục cung công chúa khoa 
Lễ hoàng tuyền thục mệnh 

khoa 
Lễ Hoàng tuyền thục mệnh khoa 

5 chưởng minh y thần khoa Di cung hoán số khoa Giải oan thường mệnh nghi 

6 Bảo đồng bảo thai khoa An bản mệnh khoa 
Lễ thần nông nhương hoàng trùng 

thử tước khoa 

7 hoàng tuyền thục mệnh khoa Giải oan thường mệnh khoa Lễ sám tạ long thần khoa 

8 Giải oan khoa 
Thỉnh Phật bảo đồng bảo thai 

khoa 
Thỉnh Phật trừ ôn nghi 

9 Nhương hoàng trùng khoa     

10 trừ ôn khoa     

11 Lễ thổ công khoa     

QUYỂN 3 

1 Quan Âm cứu bệnh khoa Phần sài khoa Lễ thiên đế giáng sinh khoa 

2 Sám tạ long thần khoa 
Lễ đương niên đương cảnh 

khoa 
Lễ thỉnh thiên đài khoa 

3 Di cung hoán số khoa An trấn hỏa đàn khoa Thỉnh Không Lộ khoa 

4 An bản mệnh khoa Cửu ngưu sát thổ khoa Thỉnh phần sài khoa  

5 tam phủ thục mệnh khoa Lễ sám tiên sư khoa Lễ minh vương thục án khoa 

6 thiên đế bảo đồng khoa Lễ sám thổ công khoa Lễ tam phủ đối khám khoa 

7 Lễ thiên đài khoa Lễ sám táo quân khoa Tán đăng ôn nghi 

8 Lễ Không Lộ khoa   Thiết thực ôn bộ nghi 

( 12 khoa 91 Trương) ( 07 khoa ) ( 08 khoa ) 



3 Nhật Quang Tập 

9 Phần sài khánh trạch khoa   

 

10 cấm đàn kết giới khoa     

11 An trấn hỏa đàn khoa     

12 Cửu ngưu sát thổ khoa     

QUYỂN 4 

1 Tống hỏa tai khoa 
Nghinh triệu thành hoàng 

khoa 
An trấn cấm đàn kết giới nghi 

2 Lễ bạch hổ khoa Sám tạ thành hoàng khoa  an trấn hỏa đàn khoa 

3 Lễ thiên cẩu khoa Sám tạ long thần khoa  cửu ngưu sát thổ khoa 

4 Cát đoạn cửu tỉnh khoa Lễ minh vương thục án khoa Lễ sám tiên sư khoa 

5 Cát đoạn thông hành khoa thỉnh thánh Không Lộ khoa Lễ sám thổ công khoa 

6 Sám viện khoa Lễ hiến hóa bà khoa Lễ sám táo quân khoa 

7 Giải quan sát khoa Lễ vô thường khoa Lễ hiến hóa bà khoa 

8 Tán đăng ôn khoa 
Lễ thần nông nhương hoàng 

trùng thử tước khoa 
Lễ vô thường khoa 

9 Thiết thực ôn  nghi     

10 Lễ táo quân khoa     

QUYỂN 5  

1 Chư thần thông dụng khoa 
Thỉnh Phật Quan Âm cứu 

bệnh khoa 
Lễ chư thần tổng khoa 

2 Động đình thủy tộc khoa Lễ tam phủ đối khám khoa Lễ giải lôi công tích lịch khoa 

3 Hà bá triệu hồn khoa 
Cát đoạn trầm phù cửu tỉnh 

khoa 

Lễ sơn tinh mộc thụ yêu tinh quý 

nhân khoa 

( 06 khoa ) ( 12 khoa 90 trương ) ( 07 khoa ) 

( 10 khoa 91 Trương) ( 08 khoa) ( 08 khoa) 
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4 Lôi công tích lịch khoa 
An trấn cấm đàn kết giới 

khoa 
Lễ an địa mạch hoàn thổ khoa 

5 Sơn tinh mộc thụ khoa Thỉnh thánh trừ ôn khoa Lễ chiêu hồn khoa 

6 An mạch hoàn thổ khoa Cát đoạn đại khoa Lễ tạ phần mộ khoa 

7 Chiêu hồn khoa   Lễ giải quái nhương ác mộng khoa 

8 Sám tạ phần mộ khoa     

9 Giải ác mộng khoa     

10 Hiến hóa bà khoa     

11 Tam Phủ thục án khoa     

12 Tam phủ đối khám khoa     

QUYỂN 6 

1     Lễ cát đoạn trầm phù cửu tỉnh nghi 

2     Lễ cát đoạn đại khoa 

3     lễ Sám viện thiên tiên công nghi 

4     Lễ giải quan sát khoa 

5     Lễ động đình thủy tộc khoa 

6     Lễ hà bá triệu hồn khoa 

QUYỂN 7 

1     Lể quan chưởng minh y khoa 

2     Lễ cửu trùng khoa 

3     Lễ chúa thiên hạ khoa 

( 06 khoa ) 

( 08 khoa ) 
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4     Lễ bán thiên công chúa khoa 

5     Lễ lục cung phủ chẩn đậu khoa 

6     Lễ tống hỏa tai khoa 

7     Lễ bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa 

8     Lễ thiên cẩu khoa 

        

TS 57 37 54 

 

 


